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PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Giao tiếp với thai phụ

1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc giao tiếp với thai phụ là người tiếp xúc với thai phụ đến khám thai. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tiếp xúc với thai phụ nhằm tìm hiểu tâm lý thai phụ trong thời kỳ này. Ngoài thái độ ân cần, niềm nở tạo niềm tin với thai phụ đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về giao tiếp và hành vi con người đồng thời cũng phải hiểu những thay đổi về tâm lý của thai phụ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Có kiến thức về sự thay đổi tâm lý của thai phụ trong thời kỳ mang thai.
- Mô tả quy trình khám bệnh và thủ tục hành chính.
- Liệt kê hệ thống thông tin và lưu trữ được sử dụng tại đơn vị.
- Mô tả các tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn tại nơi làm việc.
- Trình bày quy trình xử lý các khâu trong khám bệnh.
- Mô tả những phương pháp giao tiếp được sử dụng tại nơi làm việc.
- Vận dụng kiến thức về ngoại ngữ để thực hiện giao tiếp hiệu quả với người bệnh nước ngoài.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp, thu thập thông tin một cách chính xác.



PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nắm được thông tin khách hàng
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc nắm được thông tin khách hàng  phải là người cán bộ y tế có kỹ năng khai thác thông tin, kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu những tâm tư mong muốn của khách hàng. Người hộ sinh cần phải có kiến thức tổng quát về sự hình thành và phát triển của thai, sự thay đổi giải phẫu và sinh lý của người mẹ khi mang thai. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ nắm thông tin khách hàng là xác định được thông tin đó có quan trọng cho lần mang thai này không để từ đó có thể biết được những yếu tố liên quan đến thai nhi.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được mục đích của mỗi lần khám thai.
- Trình bày được triệu chứng chẩn đoán thai nghén. 
- Mô tả được những yếu tố nguy cơ đối với mẹ và thai trong từng thời kỳ thai nghén.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ thăm khám và quản lý.
- Đảm bảo diện mạo và trang phục đúng.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Chủ động trong việc tư vấn cho thai phụ.
- Tôn trọng thai phụ và gia đình.



PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo chỉ số sinh tồn
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc đo chỉ số sinh tồn phải là người cán bộ y tế có chuyên môn và thực hiện được kỹ thuật đo mạch, huyết áp, nhiệt độ đối với các thai phụ đang khám thai tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về việc thực hiện kỹ thuật đo mạch, huyết áp và nhận định được các trường hợp bất thường. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là thực hiện được kỹ thuật đo mạch, nhiệt độ, huyết áp theo đúng chỉ định của bác sỹ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả cá nhân cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành kỹ thuật.
- Mô tả các bước chuẩn bị người bệnh trước khi đo dấu hiệu sinh tồn.
- Liệt kê các dụng cụ cần chuẩn bị khi đo dấu hiệu sinh tồn cho người bệnh.
- Trình bày các bước tiến hành đo dấu hiệu sinh tồn đúng quy trình kỹ thuật.
- Trình bày các vị trí có thể đo nhiệt độ, mạch, huyết áp.
- Mô tả thời gian đo huyết áp là hợp lý nhất.
- Mô tả cách biểu diễn kết quả vào bảng theo dõi dấu hiệu sinh tồn.
- Trình bày các chỉ số dấu hiệu sinh tồn bình thường và bất thường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị và thông báo đầy đủ thông tin cho người bệnh trước khi đo dấu hiệu sinh tồn.
- Tiến hành đo nhiệt độ đúng vị trí, đúng thời gian và ghi kết quả vào phiếu theo dõi.
- Thực hiện bắt mạch đúng vị trí, đúng thời gian và thể hiện đường biểu diễn mạch lên phiếu theo dõi dấu hiệu sinh tồn.
- Tiến hành đếm nhịp thở đúng kỹ thuật và ghi lại kết quả.
- Đo huyết áp cho người bệnh đúng vị trí, tư thế và ghi lại kết quả.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo chiều cao tử cung, vòng bụng (khi đủ điều kiện)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc đo chiều cao tử cung, vòng bụng phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được đo chiều cao tử cung, vòng bụng đối với các thai phụ đến khám thai tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về sự hình thành và phát tiển của thai, sự thay đổi về giải phẫu của người phụ nữ khi có thai. Nhiệm vụ của người hộ sinh là đo chiều cao tử cung, vòng bụng với mục đích tính được tuổi thai và ước tính trọng lượng thai nhi từ đó đánh giá được sự phát triển của thai.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Biết được thời điểm đo được chiều cao tử cung, vòng bụng.
- Xác định đúng các điểm mốc để đo.
- Mô tả được kỹ thuật đo chiều cao tử cung và vòng bụng.
- Nhận định được kết quả sau đo.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Thực hiện được kỹ thuật đo chiều cao tử cung và vòng bụng.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Ghi chép đầy đủ chính xác.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái đọ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định ngôi thế
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc xác định ngôi, thế của thai phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được kỹ thuật sờ nắn ngoài thành bụng với các thai phụ đến khám thai tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về sự hình thành và phát triển của thai, các loại ngôi thai . Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ xác định ngôi thế là chẩn đoán được loại ngôi, thế để từ đó đưa ra được hướng theo dõi và chăm sóc tiếp theo.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được sự thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ thai nghén.
- Trình bày được cách chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế.
- Mô tả được kỹ thuật sờ nắn ngoài xác định ngôi, thế.
- Nhận định được kết quả sau đo.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với thai phụ, người nhà thai phụ và đồng nghiệp.
- Chuẩn bị được dụng cụ, thai phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật sờ nắn ngoài xác định ngôi, thế.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ khám và quản lý thai nghén.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Chủ động trong việc tư vấn cho thai phụ.
- Tôn trọng thai phụ và gia đình.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nghe tim thai(khi đủ điều kiện)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc nghe tim thai phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được kỹ năng nghe tim thai đối với các thai phụ đến khám thai tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về sự hình thành và phát triển của thai, các loại ngôi thai, thế của thai và nhận định được nhịp tim của thai nhi. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là xác định được tình tim thai để từ đó đưa ra được hướng theo dõi và chăm sóc tiếp theo.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các loại ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt.
- Xác định đúng mốc để nghe tim thai.
- Mô tả được kỹ thuật nghe tim thai.
- Nhận định được kết quả sau khi nghe.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Chuẩn bị được dụng cụ, thai phụ cho kỹ thuật thăm khám.
-Thực hiện được kỹ thuật sờ nắn ngoài xác định vị trí nghe tim thai.
- Thực hiện được kỹ thuật nghe tim thai
- Động tác nhẹ nhàng, chính xác.
- Phát hiện được các dấu hiệu bất thường để kịp thời báo bác sỹ.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ khám thai và quản lý thai nghén.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thai phụ trong quá trình thăm khám và theo dõi.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng(lấy máu xét nghiệm, lấy mẫu nước tiểu, siêu âm...)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng phải là người cán bộ y tế có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng thành thục trong việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các thai phụ chờ đẻ hoặc đang theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về quy trình lấy mẫu xét nghiệm, biết được thời điểm lấy mẫu xét nghiệm tốt nhất cũng như quy định số mililit lấy ra đối với từng loại xét nghiệm. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu làm xét nghiệm theo đúng chỉ định của bác sỹ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả các bước của quy trình lấy mẫu xét nghiệm.
- Trình bày các điều kiện cần thiết trước khi lấy mẫu xét nghiệm.
- Mô tả thời điểm và các vị trí lấy mẫu xét nghiệm là tốt nhất .
-Trình bày được cách vận chuyển mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Liệt kê các dụng cụ cần có khi lấy máu xét nghiệm. Dụng cụ nào là vô khuẩn, dụng cụ nào là dụng cụ sạch.
- Mô tả các thông tin cần ghi trên các sản phẩm đưa đi xét nghiệm. 
- Trình bày được cách xắp xếp và quản lý các xét nghiệm.
- Trình bày được cách ghi chép, dán kết quả xét nghiệm trong hồ sơ bệnh án.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị người bệnh cẩn thận trước khi lấy máu.
- Giao tiếp được với người bệnh và người nhà có hiệu quả
- Lấy và bảo quản các mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình xét nghiệm
- Thao tác nhanh nhẹn, rứt khoát hạn chế tối đa đau cho bệnh nhân.
- Theo dõi người bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm hoặc khi di chuyển người bệnh đi làm xét nghiệm.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Trung thực trong quá trình thực hiện y lệnh.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn sàng lọc trước sinh
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn sàng lọc trước sinh phải là người cán bộ y tế có kỹ năng giao tiếp, có kiến thức về các bất thường có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai, các loại bệnh có thể phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là cung cấp thông tin cho thai phụ và tư vấn cho thai phụ lựa chọn phương pháp sàng lọc. 
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được các bệnh lý, dị tật bẩm sinh ở thai nhi.
- Mô tả được cách giao tiếp và hành vi của phụ nữ mang thai.
- Mô tả quá trình thụ thai và phát triển của thai nhi.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.






PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn tiêm chủng cho thai phụ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn tiêm chủng cho thai phụ phải là người cán bộ y tế có chuyên môn về những bệnh lý và nguy cơ cho thai phụ trong từng thời kỳ có thai. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tận tình tư vấn tiêm chủng cho thai phụ và những nguy cơ có thể xảy ra nếu thai phụ không tiêm phòng đầy đủ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Kiến thức về giao tiếp và hành vi.
- Trình bày được các bệnh lý, dị tật bẩm sinh ở thai nhi.
- Kiến thức về các bệnh uốn ván, viêm gan, lao…
- Kiến thức về quá trình thụ thai và phát tiển của thai nhi.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.





PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn chế độ dinh dưỡng và vận động trong thời kỳ mang thai
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn chế độ dinh dưỡng và vận động trong thời kỳ mang thai phải là người cán bộ y tế có kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của bà mẹ trong từng thời kỳ mang thai, ngoài ra người hộ sinh cũng phải biết chế độ vận động trong từng thời kỳ. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tận tình tư vấn chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý cho thai phụ phù hợp với từng giai đoạn thai nghén.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được về nhu cầu dinh dưỡng và vận động trong thời kỳ thai nghén
- Mô tả quá trình thụ thai và sự phát triển của thai nhi.
- Liệt kê được các triệu chứng chần đoán thai nghén.
- Trình bày các kiến thức về giao tiếp và hành vi.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.




PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn kết quả thăm khám và ghi chép sổ sách, hồ sơ lưu
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn kết quả thăm khám và ghi chép sổ sách, hồ sơ lưu phải là người cán bộ y tế có chuyên môn về khám thai đối với các thai phụ đang khám thai tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về sự phát triển của thai, nhận định các kết quả xét nghiệm trong thời kỳ mang thai cho thai phụ. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là giải thích kỹ kết quả thăm khám trong thời kỳ mang thai và ghi chép sổ sách, hồ sơ lưu.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày các nội dung thiết yếu trong kế hoạch sinh đẻ (chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ và sinh đẻ, làm cha mẹ, chuẩn bị cho các tình huống cấp cứu), chuẩn bị cho trẻ sơ sinh nếu sinh con tại nhà.
- Áp dụng được biểu hiện lâm sàng của các dấu hiệu chuyển dạ để tư vấn, hướng dẫn cho bà mẹ mang thai.
- Áp dụng những kỹ thuật giảm đau sẵn có và tăng nghỉ ngơi thư giãn trong chuyển dạ để tư vấn, hướng dẫn cho bà mẹ mang thai.
- Áp dụng những dấu hiệu và triệu chứng của các tình trạng bệnh lý hoặc sản khoa đe dọa sự sống của người mẹ và thai nhi để tư vấn cho người mẹ tự theo dõi.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Tư vấn đầy đủ với cách nói cụ thể, dễ hiểu, phù hợp trình độ nhận thức của bà mẹ, hạn chế sử dụng từ chuyên môn về những điều nhân viên y tế muốn truyền đạt hoặc những điều bà mẹ muốn tư vấn.
- Nói rõ cho bà mẹ về dinh dưỡng trong thời kỳ thai nghén (các loại thức ăn nên dùng trong thời kỳ thai nghén và dùng như thế nào để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng).
- Nói rõ về quá trình phát triển bình thường của thai nghén; triệu chứng và các dấu hiệu nguy hiểm của quá trình thai nghén; thời điểm và cách thức liên lạc với nhân viên y tế hoặc cơ sở y tế nhanh nhất khi có dấu hiệu nguy hiểm.
- Nói rõ những lợi ích của khám thai định kỳ để bà mẹ tự nguyện thực hiện.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.

























PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Bảo quản trang thiết bị và khử khuẩn dụng cụ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc bảo quản trang thiết bị và khử khuẩn dụng cụ phải là người có kiến thức về công tác chuẩn vô khuẩn, khử khuẩn và cách bảo quản trang thiết bị. Phải biết được cách phân loại dụng cụ để từ đó có cách xử lý dụng cụ cho phù hợp.  
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả được quy trình bảo quản trang thiết bị.
- Mô tả được quy trình khử khuẩn dụng cụ.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Thực hiện vệ sinh và khử khuẩn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.


		(CHĂM SÓC BÀ MẸ TRONG CHUYỂN DẠ VÀ SINH ĐẺ)
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Giao tiếp với thai phụ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc giao tiếp với thai phụ là người tiếp xúc với thai phụ dến nhập viện/ đang nằm chờ đẻ hoặc theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tiếp xúc với thai phụ nhằm tìm hiểu tâm lý thai phụ trong thời kỳ này. Ngoài thái độ ân cần, niềm nở tạo niềm tin với thai phụ đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về giao tiếp và hành vi con người đồng thời cũng phải hiểu những thay đổi về tâm lý của thai phụ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các thủ tục cần thiết khi thai phụ đến nhập viện.
- Vận dụng những kiến thức về nội quy khoa phòng để giải thích cho thai phụ và gia đình.
- Có kiến thức về sự thay đổi tâm lý của thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ.
- Vận dụng các kiến thức về sinh lý chuyển dạ để động viên và giải thích cho thai phụ và gia đình yên tâm.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp, thu thập thông tin một cách chính xác.
- Tôn trọng thai phụ và người nhà thai phụ.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đo cơn co tử cung
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc đo cơn co tử cung phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được kỹ năng đo cơn co tử cung đối với các thai phụ đang nằm chờ đẻ hoặc theo dõi chuyển dạ. Người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý chuyển dạ, hiểu được diễn biến của cuộc chuyển dạ. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiện vụ đo cơn co tử cung là xác định được tính chất của cơn co tử cung từ đó nhận định được cơn co tử cung bình thường hay bất thường.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được sinh lý chuyển dạ.
- Mô tả được cách đo cơn co tử cung.
- Mô tả được đặc điểm của cơn co tử cung.
- Nhận định được kết quả sau đo.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với thai phụ, người nhà thai phụ và đồng nghiệp.
- Chuẩn bị được dụng cụ, thai phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Thực hiện kỹ thuật đo cơn co tử cung.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Chủ động trong việc tư vấn cho thai phụ.
- Tôn trọng thai phụ và gia đình.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xác định ngôi thế kiểu thế, độ lọt của thai
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc xác định ngôi thế kiểu thế, độ lọt  phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được kỹ thuật sờ nắn ngoài thành bụng và thăm âm đạo đối với các thai phụ đang nằm chờ đẻ hoặc theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về các loại ngôi thế kiểu thế, kiến thức về sinh lý chuyển dạ, hiểu được diễn biến của cuộc chuyển dạ, tiến triển của cuộc chuyển dạ. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ xác định ngôi thế kiểu thế là chẩn đoán được loại ngôi, thế, kiểu thế để từ đó đưa ra được hướng tiên lượng cho cuộc đẻ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được sự thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ chuyển dạ.
- Trình bày được cách chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế.
- Liệt kê được các dấu hiệu của chuyển dạ.
- Mô tả được kỹ thuật sờ nắn ngoài xác định ngôi, thế.
- Trình bày được các mức độ lọt và cách xác định độ lọt.
- Nhận định được kết quả sau đo.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với thai phụ, người nhà thai phụ và đồng nghiệp.
- Chuẩn bị được dụng cụ, thai phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật sờ nắn ngoài xác định ngôi, thế.
- Thực hiện được kỹ thuật thăm âm đạo xác định ngôi, thế, kiểu thế.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Chủ động trong việc tư vấn cho thai phụ.
- Tôn trọng thai phụ và gia đình.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khám xác định độ xóa mở cổ tử cung, tình trạng ối
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc khám xác định độ xóa mở cổ tử cung và tình trạng ối phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được thăm âm đạo đối với các thai phụ đang theo dõi chuyển dạ tạo cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về việc chẩn đoán chuyển dạ, các giai đoạn chuyển dạ, tiến triển của cuộc chuyển dạ. Ngoài ra người hộ sinh còn phải có kiến thức về việc xác định tình trạng ối như loại đầu ối, ối còn hay đã vỡ. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là xác định được tình trạng xóa mở của cổ tử cung, tình trạng ối để từ đó đưa ra được hướng xử trí và tiên lượng cho cuộc đẻ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các tiêu chuẩn để chẩn đoán chuyển dạ.
- Mô tả được các giai đoạn của cuộc chuyển dạ.
- Liệt kê được các loại đầu ối.
- Trình bày được đặc điểm của nước ối.
- Nhận định được kết quả sau thăm khám.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Chuẩn bị được dụng cụ, thai phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Thực hiện được kỹ thuật thăm âm đạo xác định độ xóa mở của cổ tử cung, xác định loại đầu ối và tình trạng ối.
- Nhận định được tình trạng cổ tử cung, đánh giá được tiến triển của cổ tử cung.
- Nhận định được tình trạng ối.
- Động tác thăm khám nhẹ nhàng.
- Phát hiện được các dấu hiệu bất thường vượt quá khả năng xử trí để kịp thời báo bác sỹ.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nghe tim thai
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc nghe tim thai phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được kỹ năng nghe tim thai đối với các thai phụ đang chờ đẻ hoặc theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về các giai đoạn chuyển dạ, tiến triển của cuộc chuyển dạ và nhận định được nhịp tim của thai nhi. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là xác định được tình tim thai để từ đó đưa ra được hướng xử trí và tiên lượng cho cuộc đẻ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các giai đoạn chuyển dạ.
- Xác định được độ xóa mở cổ tử cung
- Liệt kê được các loại ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt.
- Xác định đúng mốc để nghe tim thai.
- Mô tả được kỹ thuật nghe tim thai.
- Nhận định được kết quả sau khi nghe.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Chuẩn bị được dụng cụ, thai phụ cho kỹ thuật thăm khám.
-Thực hiện được kỹ thuật sờ nắn ngoài xác định vị trí nghe tim thai.
- Thực hiện được kỹ thuật nghe tim thai
- Động tác nhẹ nhàng, chính xác.
- Phát hiện được các dấu hiệu bất thường để kịp thời báo bác sỹ.
- Xử trí được các bất thường về nhịp tim thai trong khả năng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thai phụ trong quá trình thăm khám và theo dõi.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Vẽ biểu đồ chuyển dạ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc vẽ biểu đồ chuyển dạ phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được các thăm khám đối với các thai phụ đang theo dõi chuyển dạ tạo cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về việc chẩn đoán chuyển dạ, các giai đoạn chuyển dạ, tiến triển của cuộc chuyển dạ. Ngoài ra người hộ sinh còn phải có kiến thức về việc xác định tình trạng ối như loại đầu ối, ối còn hay đã vỡ. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là xác định được tình trạng xóa mở của cổ tử cung, tình trạng ối để từ đó đưa ra được hướng xử trí và tiên lượng cho cuộc đẻ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các tiêu chuẩn chẩn đoán chuyển dạ.
- Liệt kê được các giai đoạn chuyển dạ.
- Nhận định được tình trạng xóa mở cổ tử cung
- Liệt kê được các loại ngôi, thế, kiểu thế, độ lọt.
- Mô tả được các loại ối.
- Liệt kê được các mốc thời gian khám và theo dõi chuyển dạ.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Vẽ độ xóa mở cổ tử cung.
- Vẽ độ lọt chính xác theo quy định.
- Vẽ cơn co tử cung.
- Ghi nhịp tim thai.
- Ghi tình trạng ối.
- Ghi toàn trạng của mẹ và các thuốc đã dùng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Theo dõi đẻ chỉ huy
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc theo dõi đẻ chỉ huy phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được các thăm khám đối với các thai phụ đang theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về việc chẩn đoán chuyển dạ, các giai đoạn chuyển dạ, diễn biến của cuộc chuyển dạ. Ngoài ra người hộ sinh còn phải có kiến thức để xác định được các dấu hiệu bất thường. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là theo dõi quá trình chuyển dạ có can thiệp bằng thuốc tăng cơn co tử cung và  xác định được diễn biến của cuộc chuyển dạ để từ đó đưa ra được hướng xử trí và tiên lượng cho cuộc đẻ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được các tiêu chuẩn chẩn đoán chuyển dạ.
- Trình bày được các giai đoạn chuyển dạ.
- Nhận định được tình trạng xóa mở cổ tử cung
- Xác định được ngôi thế, kiểu thế.
- Giải thích được tình trạng ối.
- Liệt kê được các mốc thời gian khám và theo dõi chuyển dạ đẻ chỉ huy.
-  Nhận định được tiến triển của cuộc chuyển dạ.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Khám và nhận định được cơn co tử cung.
- Khám và nhận định được tiến triển của cổ tử cung.
- Khám và nhận định được nhịp tim thai.
- Thực hiện được đo chỉ số sinh tồn của thai phụ và nhận định được kết quả
- Phát hiện được các dấu hiệu bất thường vượt quá khả năng xử trí để kịp thời báo bác sỹ.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thai phụ trong quá trình thăm khám và theo dõi.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng(lấy máu xét nghiệm, lấy mẫu nước tiểu, siêu âm...)

1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng phải là người cán bộ y tế có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng thành thục trong việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các thai phụ chờ đẻ hoặc đang theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về quy trình lấy mẫu xét nghiệm, biết được thời điểm lấy mẫu xét nghiệm tốt nhất cũng như quy định số mililit lấy ra đối với từng loại xét nghiệm. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu làm xét nghiệm theo đúng chỉ định của bác sỹ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả các bước của quy trình lấy mẫu xét nghiệm.
- Trình bày các điều kiện cần thiết trước khi lấy mẫu xét nghiệm.
- Mô tả thời điểm và các vị trí lấy mẫu xét nghiệm là tốt nhất .
-Trình bày được cách vận chuyển mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Liệt kê các dụng cụ cần có khi lấy máu xét nghiệm. Dụng cụ nào là vô khuẩn, dụng cụ nào là dụng cụ sạch.
- Mô tả các thông tin cần ghi trên các sản phẩm đưa đi xét nghiệm. 
- Trình bày được cách xắp xếp và quản lý các xét nghiệm.
- Trình bày được cách ghi chép, dán kết quả xét nghiệm trong hồ sơ bệnh án.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị người bệnh cẩn thận trước khi lấy máu.
- Giao tiếp được với người bệnh và người nhà có hiệu quả
- Lấy và bảo quản các mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình xét nghiệm
- Thao tác nhanh nhẹn, rứt khoát hạn chế tối đa đau cho bệnh nhân.
- Theo dõi người bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm hoặc khi di chuyển người bệnh đi làm xét nghiệm.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Trung thực trong quá trình thực hiện y lệnh.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo y lệnh
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc điều dưỡng phải là người cán bộ y tế có chuyên môn và thực hiện được thành thục một số kỹ thuật của điều dưỡng như: tiêm, truyền, đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, đặt sonde tiểu, thở oxy... đối với các thai phụ đang theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng và nhận định được các trường hợp bất thường. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là thực hiện được kỹ  thuật theo đúng chỉ định của bác sỹ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả cá nhân cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành kỹ thuật.
- Mô tả các bước chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.
- Liệt kê các dụng cụ cần chuẩn bị khi thực hiện kỹ thuật.
- Trình bày được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: thở oxy, đặt sonde tiểu.....
- Nhận định được các chỉ số, dấu hiệu sinh tồn bình thường và bất thường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị và giải thích đầy đủ thông tin cho người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.
- Chuẩn bị được dụng cụ đầy đủ, phù hợp.
- Thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
- Phát hiện, theo dõi, xử trí và báo cáo bác sỹ khi có dấu hiệu bất thường.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tác phong nhanh nhẹn khẩn trương, chuyên nghiệp.
- Chủ động tích cực, có trách nhiệm trong việc thực hiện y lệnh
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Chuẩn bị cho một cuộc đẻ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việcc chuẩn bị cho một cuộc đẻ phải là người có kiến thức về công tác chuẩn bị cho một cuộc đẻ. Phải biết được các dụng cụ, phương tiện cần thiết khi cuộc đẻ xảy ra. Ngoài ra người hộ sinh phải có kỹ năng giao tiếp tốt, hướng dẫn cho thai phụ những việc cần thiết cho cuộc đẻ, vệ sinh cho thai phụ. Động viên thai phụ yên tâm chuẩn bị cho cuộc đỡ đẻ khi có chỉ định của bác sỹ. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ theo chỉ định của bác sỹ khi bác sỹ đưa ra y lệnh.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các phương tiện, dụng cụ đầy đủ cho 1 cuộc đỡ đẻ an toàn.
- Liệt kê được các loại thuốc cơ bản dùng trong 1 cuộc đỡ đẻ.
- Liệt kê được 1 số loại thuốc cấp cứu thiết yếu.
-  Trình bày được tác dụng của việc nằm đúng tư thế trong kỹ thuật thăm khám và trong đỡ đẻ.
- Có kiến thức về sự thay đổi tâm lý của thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Dụng cụ đầy đủ theo yêu cầu.
- Dụng cụ đảm bảo vô khuẩn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nhận định, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc chăm sóc cho thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ là người có kiến thức về sinh lý chuyển dạ, diễn biến hoặc tiến triển của cuộc chuyển dạ. Ngoài ra người hộ sinh phải có kỹ năng giao tiếp, nắm bắt được sự thay đổi về tâm lý của thai phụ trong thời kỳ này để kịp thời động viên thai phụ. Nhiệm vụ của người hộ sinh là phát hiện được những vấn đề nguy cơ lên kế hoạch để thực hiện chăm sóc cho thai phụ
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Vận dụng được kiến thức về những thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ chuyển dạ để thăm khám và nhận định tình trạng thai phụ.
- Vận dụng được những kiến thức về chăm sóc thai phụ trong chuyển dạ để đưa ra được kế họach chăm sóc cụ thể cho từng trường hợp.
- Có kiến thức về sự thay đổi tâm lý của thai phụ trong thời kỳ chuyển dạ
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Nhận định được tình trạng người bệnh phù hợp với từng thời điểm thăm khám.
- Xác định được các vấn đề ưu tiên trong chăm sóc, các nguy cơ có thể gặp đối với thai phụ và đưa ra được chẩn đoán chăm sóc phù hợp.
- Lập được kế hoạch chăm sóc phù hợp với chẩn đoán đã xây dựng được.
- Thực hiện được kế hoạch chăm sóc cho thai phụ đảm bảo hiêu quả và tôn trọng thai phụ.
- Đánh giá được hiệu quả trong chăm sóc người bệnh từ đó đưa ra được kế hoạch chăm sóc tiếp theo.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp, phối hợp trong việc thực hiện công việc


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Đỡ đẻ ngôi chỏm.
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc thực hiện công việc đỡ đẻ phải là người có kiến thức về công tác chuẩn bị cho một cuộc đẻ. Phải biết được các dụng cụ, phương tiện cần thiết khi cuộc đẻ xảy ra. Ngoài ra người hộ sinh phải có kỹ năng giao tiếp tốt, hướng dẫn cho thai phụ những việc cần thiết cho cuộc đẻ, vệ sinh cho thai phụ. Động viên thai phụ yên tâm chuẩn bị cho cuộc đỡ đẻ khi có chỉ định của bác sỹ. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ theo chỉ định của bác sỹ khi bác sỹ đưa ra y lệnh.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Nhận định được tình trạng xóa mở cổ tử cung
- Chẩn đoán được ngôi thế, kiểu thế, độ lọt.
- Trình bày được đặc điểm của cơn co tử cung.
- Trình bày được cơ chế đẻ.
- Mô tả được kỹ thuật đỡ đẻ thường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ và người nhà thai phụ có hiệu quả.
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ chuẩn bị cho 1 cuộc đỡ đẻ.
- Nhận định được tình trạng của thai phụ 1 cách đầy đủ, chính xác.
-Thực hiện được kỹ thuật đỡ đẻ ngôi chỏm. 
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thai phụ trong quá trình thực hiện kỹ thuật.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Cắt khâu tầng sinh môn
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc thực hiện kỹ thuật cắt - khâu tầng sinh môn phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững thực hiện được kỹ thuật cắt khâu tầng sinh môn cho các thai phụ trong cuộc đẻ. Người hộ sinh phải có kiến thức về các loại ngôi thế kiểu thế, kiến thức về sinh lý chuyển dạ, cơ chế đẻ và những thay đổi giải phẫu của vùng tầng sinh môn. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tiến hành kỹ thuật cắt - khâu tầng sinh môn đúng chỉ định.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được cơ chế đẻ.
- Liệt kê được các được các chỉ định cắt tầng sinh môn.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nêu được tác dụng của từng dụng cụ.
- Mô tả được kỹ thuật cắt - khâu tầng sinh môn.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ có hiệu quả.
- Giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Nhận định được tình trạng của thai phụ 1 cách đầy đủ, chính xác.
- Thực hiện được kỹ thuật cắt tầng sinh môn: đảm bảo cắt đúng thời điểm, đúng vị trí.
 - Thực hiện được kỹ thuật khâu tầng sinh môn: đảm bảo khâu theo đúng bình diện giải phẫu.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thai phụ trong quá trình thực hiện kỹ thuật.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Xử trí tích cực giai đoạn III và kiểm tra rau
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh thực hiện việc xử trí tích cực giai đoạn III và kiểm tra rau phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững. Người hộ sinh phải có kiến thức về các giai đoạn của cuộc chuyển dạ, sự thay đổi gải phẫu và sinh lý trong thời kỳ sau đẻ, ngoài ra họ còn phải có kiến thức về sự phát triển của phần phụ của thai khi thai đủ tháng. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là xử trí tích cực giai đoan III ngay sau đẻ và tiến hành kiểm tra rau nhằm phát hiện sớm các bất thường có thể xảy ra.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được các giai đoạn chuyển dạ.
- Trình bày được điều kiện và cách thức tiến hành xử trí tích cực giai đoạn III.
- Mô tả được đặc điểm của bánh rau.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và thuốc cần dùng.
- Trình bày được kỹ thuật kiểm tra bánh rau.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với thai phụ có hiệu quả: giải thích được cho thai phụ về công việc sẽ làm.
- Nhận định được tình trạng của thai phụ 1 cách đầy đủ, chính xác.
- Thực hiện xử trí tích cực giai đoạn III đúng điều kiện. 
- Thực hiện được kỹ thuật kiểm tra bánh rau.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với thai phụ trong quá trình thực hiện kỹ thuật.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thực hiện chăm sóc trẻ sau sinh - Hồi sức sơ sinh
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh thực hiện công việc chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau sinh phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững. Người hộ sinh phải có kiến thức về đặc điểm của trẻ sơ sinh đủ tháng, thiếu tháng, có kỹ năng thành thục trong việc chăm sóc trẻ ngay sau sinh và đánh giá được tình trạng của trẻ ngay sau sinh. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là nhận định tình trạng của trẻ và thực hiện chăm sóc cho trẻ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được các đặc điểm của trẻ sơ sinh đủ tháng, sơ sinh thiếu tháng.
- Liệt kê được các chỉ số đánh giá trẻ ngay sau sinh.
- Mô tả được kỹ thuật chăm sóc trẻ sau sinh.
- Liệt kê được các dụng cụ, phương tiện được sử dụng trong tiến hành hồi sức sơ sinh.
- Liệt kê được các loại thuốc, dịch được sử dụng trong hồi sức sơ sinh.
- Trình bày được từng bước của quy trình hồi sức sơ sinh.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Nhận định được tình trạng của trẻ.
- Đánh giá được đúng chỉ số Apga.
- Thực hiện được các bước chăm sóc trẻ sơ sinh thiết yếu.
- Thực hiện được kỹ thuật hồi sức sơ sinh cấp cứu khi trẻ bị ngạt.
- Phát hiện được các dấu hiệu bất thường để kịp thời báo bác sỹ xử trí.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Vận hành được các trang thiết bị cấp cứu.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách trong quá trình thực hiện kỹ thuật.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng, có tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tham gia cập nhật các kiến thức chuyên ngành
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh thực hiện công việc đào tạo phải có kiến thức đầy đủ và chính xác về thăm khám, nhận định, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ sơ sinh. Ngoài ra người hộ sinh còn phải liên tục cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tham gia vào các khóa tập huấn ngắn hạn/ dài hạn để nâng cao trình độ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Vận dụng được các kiến thức về chuyên ngành sản phụ khoa để giải thích được những thắc mắc của người bệnh, học viên, đồng nghiệp về công việc thăm khám và chăm sóc cho người phụ nữ.
- Trình bày được các phương pháp tự học, tự nghiên cứu hiệu quả.
- Trình bày các kiến thức tiếng anh và tin học cơ bản.
3. Kỹ năng cần có để thực công việc:
- Xác định được nhu cầu đào tạo
- Lập và lựa chọn phương pháp tự đào tạo
- Lập kế hoạch và mục tiêu tự học.
- Sử dụng được thành thạo các phương tiện, dụng cụ cơ bản hỗ trợ đào tạo.
- Áp dụng được kiến thức về tin học và tiếng anh cơ bản để đào tạo và tự nghiên cứu
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Thực hiện tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản phụ khoa và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.
- Chủ động tích cực và có trách nhiệm trong công việc được giao
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và người bệnh trong thực hiện công việc
- Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp
Xây dựng môi trường làm việc vệ sinh, an toàn và hiệu quả

		(CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH SAU SINH
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Giao tiếp với sản phụ
ghi chép và hoàn thiện hồ sơ bệnh án hàng ngày
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc giao tiếp với sản phụ ghi chép và hoàn thiện hồ sơ bệnh án hàng ngày là người tiếp xúc với sản phụ sau đẻ hoặc sau mổ lấy thai đang nằm theo dõi tại cơ sở y tế. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tiếp xúc với sản phụ nhằm tìm hiểu tâm lý sản phụ trong thời kỳ này. Ngoài thái độ ân cần, niềm nở tạo niềm tin với sản phụ đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về giao tiếp và hành vi con người đồng thời cũng phải hiểu những thay đổi về tâm lý của sản phụ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả được cách nhận định người bệnh.
- Mô tả những phương pháp giao tiếp được sử dụng hàng ngày tại nơi làm việc.
- Nêu quy trình ghi chép các thông tin vào hồ sơ của bệnh nhân.
- Liệt kê được các mục trong hồ sơ bệnh án.
- Trình bày các quy định khi ghi chép hồ sơ bệnh án của người bệnh.
- Mô tả tính bảo mật thông tin của bệnh nhân trên hồ sơ bệnh án.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Có kỹ năng giao tiếp.
- Nói nhẹ nhàng.
- Ghi chép các diễn biến của bệnh nhân lên hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Hoàn thiện các thông tin đúng, đủ lên hồ sơ bệnh án.
- Dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp. Thu thập thông tin một cách chính xác.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Chuẩn bị nhân viên y tế, dụng cụ, sản phụ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc chuẩn bị nhân viên y tế, dụng cụ, sản phụ phải là người có kiến thức về công tác chuẩn bị cho bà mẹ và trẻ sau sinh. Phải biết được các dụng cụ, phương tiện cần thiết dành cho bà mẹ và trẻ sau sinh. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ theo chỉ định của bác sỹ khi bác sỹ đưa ra y lệnh.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Đảm bảo diện mạo và trang phục đúng.
- Mô tả các bước chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật
- Liệt kê được các phương tiện, dụng cụ đầy đủ cho kỹ thuật cần thăm khám.
- Trình bày được tác dụng chính, tác dụng phụ, cách sử dụng thuốc.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với sản phụ và người nhà sản phụ có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Dụng cụ đầy đủ theo yêu cầu.
- Dụng cụ đảm bảo vô khuẩn.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khám, nhận định và theo dõi sự co hồi tử cung
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc khám, nhận định và theo dõi sự co hồi tử cung phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được khám, nhận định và theo dõi sự co hồi tử cung đối với các sản phụ đang nằm theo dõi tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý của sự co hồi tử cung, cách khám và nhận định được kết quả. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ xác định được sự co hồi tử cung từ đó phát hiện ra dấu hiệu bình thường và bất thường để xử trí kịp thời.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các hiện tượng lâm sàng của thời kỳ hậu sản 
- Trình bày được các triệu chứng của nhiễm khuẩn hậu sản
-  Mô tả đuơc sự thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ hậu sản.
- Trình bày được kỹ thuật khám co hồi tử cung sau sinh.
- Nhận định được tình trạng của tử cung sau sinh.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với sản phụ, người nhà sản phụ và đồng nghiệp.
- Chuẩn bị được dụng cụ, sản phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho sản phụ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật khám co hồi tử cung sau sinh.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Chủ động trong việc tư vấn cho sản phụ.
- Tôn trọng sản phụ và gia đình.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khám, nhận định và theo dõi sản dịch
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc khám, nhận định và theo dõi sản dịch phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được khám, nhận định và theo dõi sản dịch đối với các sản phụ đang nằm theo dõi tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về sự thay đổi của sản dịch, cách khám và nhận định được kết quả. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ xác định được sản dịch từ đó phát hiện ra dấu hiệu bình thường và bất thường để xử trí kịp thời.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả được các hiện tượng lâm sàng của thời kỳ hậu sản 
- Trình bày được các triệu chứng của nhiễm khuẩn hậu sản
-  Mô tả đuơc sự thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ hậu sản.
- Trình bày được kỹ thuật khám sản dịch sau sinh.
- Nhận định được tình trạng của sản dịch sau sinh.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với sản phụ, người nhà sản phụ.
- Chuẩn bị được dụng cụ, sản phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho sản phụ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật khám sản dịch sau sinh.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thay băng vết mổ - Cắt chỉ vết mổ (nếu có)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc thay băng vết mổ - cắt chỉ vết mổ phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được thay băng vết mổ - cắt chỉ vết mổ đối với các sản phụ đang theo dõi hậu phẫu tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về quy trình thay băng - cắt chỉ vết mổ và công  tác đảm bảo vô khuẩn trong quá trình thực hiện. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thực hiện kỹ thuật theo chỉ định của bác sĩ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Kiến thức về nhiễm trùng ngoại khoa
- Kiến thức về vi sinh - ký sinh
- Kiến thức về chống nhiễm khuẩn
- Kiến thức về điều dưỡng cơ bản
- Trình bày được quy trình thay băng vết mổ
- Mô tả các dung dịch thay băng rửa vết thương
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với sản phụ, người nhà sản phụ.
- Chuẩn bị được dụng cụ, sản phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho sản phụ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật thay băng hoặc cắt chỉ vết mổ.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Nhận định được tình trạng vết mổ. 
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Khám, nhận định và chăm sóc vết khâu tầng sinh môn(nếu có)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc khám, nhận định và chăm sóc vết khâu tầng sinh môn phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được khám, nhận định và chăm sóc vết khâu tầng sinh môn đối với các sản phụ đang nằm theo dõi tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về chế độ vệ sinh cơ quan sinh dục  cách khám và nhận định được kết quả. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ tư vấn, chăm sóc và phát hiện dấu hiệu bất thường để xử trí kịp thời.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả được các hiện tượng lâm sàng của thời kỳ hậu sản 
- Trình bày được các triệu chứng của nhiễm khuẩn hậu sản
-  Mô tả đuơc sự thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ hậu sản.
- Kiến thức về chống nhiễm khuẩn
- Trình bày được cách khám vết khâu tầng sinh môn.
- Mô tả các dung dịch thay băng rửa vết thương.
- Nhận định được tình trạng vết khâu của tầng sinh môn sau sinh.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với sản phụ, người nhà sản phụ.
- Chuẩn bị được dụng cụ, sản phụ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho sản phụ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật  khám vết khâu tầng sinh môn.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Nhận định được tình trạng vết khâu tầng sinh môn. 
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Làm thuốc âm đạo - vệ sinh âm hộ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc làm thuốc âm đạo - vệ sinh âm hộ phải là người cán bộ y tế có chuyên môn vững có thể thực hiện được làm thuốc âm đạo - vệ sinh âm hộ đối với các sản phụ đang nằm theo dõi tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về chế độ vệ sinh cơ quan sinh dục  cách khám và nhận định được kết quả. Nhiệm vụ của người hộ sinh là chuẩn bị dụng cụ và thực hiện kỹ thuật thành thạo. 
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được nguyên nhân của nhiễm khuẩn hậu sản
- Trình bày triệu chứng của  nhiễm khuẩn hậu sản
- Kiến thức về phòng chống nhiễm khuẩn
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ
- Đánh giá chính xác tình trạng vết khâu tầng sinh môn
- Sát khuẩn vết khâu tầng sinh môn đúng quy trình
- Thu dọn, vệ sinh dụng cụ gọn gàng
- Ghi chép đầy đủ chính xác
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn bà mẹ chăm sóc vú
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn bà mẹ chăm sóc vú phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được hướng dẫn bà mẹ chăm sóc vú tại tuyến y tế cơ sở. Người hộ sinh phải có kiến thức về các  bệnh lý của vú và phương pháp phòng ngừa xử trí bệnh về vú trong giai đoạn cho con bú. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là tư vấn, hướng dẫn bà mẹ cách chăm sóc vú và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường từ đó xử trí kịp thời.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Kiến thức về lợi ích của sữa mẹ
- Kiến thức về đặc điểm sinh lý bà mẹ
- Kiến thức về chống nhiễm khuẩn
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Nắm được các kiến thức, hành vi của bà mẹ về chăm sóc vú
- Bà mẹ biết được các hành vi đúng, chưa đúng phải thay đổi
- Chăm sóc vú đúng quy trình
- Đánh giá được tuyến vú tốt hay có biểu hiện bất thường
- Ghi chép đầy đủ chính xác
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản theo y lệnh
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc điều dưỡng phải là người cán bộ y tế có chuyên môn và thực hiện được thành thục một số kỹ thuật của điều dưỡng như: tiêm, truyền, đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, đặt sonde tiểu, thở oxy... đối với các sản phụ đang theo dõi hậu sản tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng và nhận định được các trường hợp bất thường. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là thực hiện được kỹ  thuật theo đúng chỉ định của bác sỹ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả cá nhân cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành kỹ thuật.
- Mô tả các bước chuẩn bị người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.
- Liệt kê các dụng cụ cần chuẩn bị khi thực hiện kỹ thuật.
- Trình bày được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: thở oxy, đặt sonde tiểu.....
- Nhận định được các chỉ số, dấu hiệu sinh tồn bình thường và bất thường.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị và giải thích đầy đủ thông tin cho người bệnh trước khi thực hiện kỹ thuật.
- Chuẩn bị được dụng cụ đầy đủ, phù hợp.
- Thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
- Phát hiện, theo dõi, xử trí và báo cáo bác sỹ khi có dấu hiệu bất thường.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tác phong nhanh nhẹn khẩn trương, chuyên nghiệp.
- Chủ động tích cực, có trách nhiệm trong việc thực hiện y lệnh
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Nhận định, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc chăm sóc cho sản phụ trong thời kỳ hậu sản là người có kiến thức về sự thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ hậu sản, các hiện tượng lâm sàng của thời kỳ hậu sản. Ngoài ra người hộ sinh phải có kỹ năng giao tiếp, nắm bắt được sự thay đổi về tâm lý của sản phụ trong thời kỳ này để kịp thời động viên sản phụ. Nhiệm vụ của người hộ sinh là phát hiện được những vấn đề nguy cơ lên kế hoạch để thực hiện chăm sóc cho sản phụ
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Vận dụng được kiến thức về những thay đổi giải phẫu và sinh lý trong thời kỳ hậu sản để thăm khám và nhận định tình trạng sản phụ.
- Vận dụng được những kiến thức về chăm sóc sản phụ trong hậu sản để đưa ra được kế họach chăm sóc cụ thể cho từng trường hợp.
- Có kiến thức về sự thay đổi tâm lý của sản phụ trong thời kỳ hậu sản
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Nhận định được tình trạng người bệnh phù hợp với từng thời điểm thăm khám.
- Xác định được các vấn đề ưu tiên trong chăm sóc, các nguy cơ có thể gặp đối với sản phụ và đưa ra được chẩn đoán chăm sóc phù hợp.
- Lập được kế hoạch chăm sóc phù hợp với chẩn đoán đã xây dựng được.
- Thực hiện được kế hoạch chăm sóc cho sản phụ đảm bảo hiêu quả và tôn trọng sản phụ.
- Đánh giá được hiệu quả trong chăm sóc người bệnh từ đó đưa ra được kế hoạch chăm sóc tiếp theo.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp, phối hợp trong việc thực hiện công việc
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được hướng dẫn bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ tại tuyến y tế cơ sở. Người hộ sinh phải có kiến thức về cách nuôi con bằng sữa sữa mẹ và những lợi ích cho con bú sữa mẹ. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là tư vấn, hướng dẫn bà mẹ cách cho trẻ bú đảm bảo trẻ được bú đầy đủ theo nhu cầu. 
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Kiến thức về giải phẫu sinh lý
- Kiến thức về lợi ích của sữa mẹ
- Kiến thức về tư thế cho con bú
- Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Nắm được kiến thức, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ của bà mẹ
- Hướng dẫn cho bà mẹ biết được các hành vi đúng và chưa đúng phải thay đổi
- Hướng dẫn cho bà mẹ biết cách bế trẻ khi cho con bú
- Hướng dẫn cho bà mẹ biết cách đỡ đầu vú khi cho con bú
- Hướng dẫn cho bà mẹ biết cách cho trẻ ngậm mút vú đúng
- Hướng dẫn cho bà mẹ biết cho trẻ bú theo nhu cầu và bú cho đến 18 – 24 tháng tuổi
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn sản phụ chế độ ăn uống vệ sinh
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn sản phụ chế độ ăn uống vệ sinh phải là người cán bộ y tế có chuyên môn có thể thực hiện được hướng dẫn hướng dẫn sản phụ chế độ ăn uống vệ sinh tại tuyến y tế cơ sở. Người hộ sinh phải có kiến thức về dinh dưỡng cho mẹ và trẻ, về chế độ vệ sinh cơ quan sinh dục, vệ sinh thân thể cho mẹ và bé. Nhiệm vụ của người hộ sinh làm nhiệm vụ này là tư vấn, hướng dẫn sản phụ chế độ ăn uống vệ sinh đảm bảo đủ dinh dưỡng, vệ sinh sạch sẽ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được dinh dưỡng của trẻ; dinh dưỡng cho bà mẹ, nghỉ ngơi, hoạt động và nhu cầu sinh lý trong giai đoạn ngay sau đẻ. Những hình thức tăng cường mối quan hệ tình cảm giữa cha mẹ và trẻ sơ sinh.
- Biết được những thức ăn, nước uống giúp cho việc tạo sữa, nâng cao sức khỏe cho bà mẹ sau sinh.
- Có kiến thức về chế độ vệ sinh thân thể, cơ quan sinh dục.	
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Hướng dẫn bà mẹ sau sinh ăn uống, vệ sinh hợp lý và bà mẹ thực hiện được theo đúng hướng dẫn.
- Giải đáp những thắc mắc của bà mẹ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với sản phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Giải thích cho gia đình trẻ về lợi ich của việc tắm bé
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc giải thích cho gia đình trẻ về lợi ich của việc tắm bé. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là giao tiếp với sản phụ hướng dẫn, giải thích cho gia đình trẻ về lợi ich của việc tắm bé và những nguy cơ có thể xảy ra nếu trẻ không được tắm.  
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Biết được thời điểm tắm trẻ.
- Hiểu được lợi ích của việc tắm trẻ.
- Biết được những nguy cơ có thể sảy ra nếu trẻ không được tắm kịp thời.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Có kỹ năng giao tiếp.
- Nói nhẹ nhàng, chi tiết, tỉ mỉ.
- Dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
 - Đảm bảo diện mạo và trang phục đúng.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tắm bé
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tắm bé phải là người có kiến thức về cách chuẩn bị cho tắm bé. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là giao tiếp với sản phụ hướng dẫn cho sản phụ những việc cần thiết trước khi tắm bé, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước khi tắm bé. 
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả cá nhân cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành kỹ thuật.
- Mô tả các bước chuẩn bị trẻ trước khi thực hiện kỹ thuật.
- Liệt kê các dụng cụ cần chuẩn bị khi thực hiện kỹ thuật.
- Có kiến thức về công tác vô khuẩn trong sản khoa
- Nhận định được tình trạng của trẻ.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Đảm bảo diện mạo và trang phục đúng.
- Giao tiếp được với mẹ trẻ hoặc người nhà của trẻ.
- Chuẩn bị được dụng cụ, trẻ cho kỹ thuật thăm khám.
- Giải thích được cho mẹ trẻ về công việc sẽ làm.
- Thực hiện được kỹ thuật tắm bé.
- Động tác nhẹ nhàng.
- Nhận định được tình trạng của trẻ 
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.





(CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH)
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Giao tiếp với khách hàng
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc giao tiếp với khách hàng là người tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu khám kiểm tra sức khỏe sinh sản, khám bệnh phụ khoa hoặc khách hàng đến làm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở y tế. Công việc này đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức tổng quát, đầy đủ trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tiếp xúc với khách hàng nhằm tìm hiểu tâm lý khách trong thời kỳ này. Ngoài thái độ ân cần, niềm nở tạo niềm tin với khách hàng đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về giao tiếp và hành vi con người đồng thời cũng phải hiểu những thay đổi về tâm lý của khách hàng. Đồng thời cũng là trợ thủ cho bác sỹ hòan thành tốt nhiệm vụ tiếp đón sàng lọc và chẩn đoán ban đầu khi khách hàng/ bệnh nhân/ khách hàng mới đến khám
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các thủ tục cần thiết khi khách hàng đến khám.
- Vận dụng những kiến thức về nội quy khoa phòng để giải thích cho khách hàng và gia đình.
- Có kiến thức về sự thay đổi tâm lý của khách hàng trong thời kỳ chuyển dạ.
- Vận dụng các kiến thức về sức khỏe sinh sản, các bệnh lấy truyền qua đường tình dục, các biện pháp tránh thai để giải thích cho khách hàng hiểu.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với khách hàng và người nhà thai có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng người bệnh thành thạo, đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp, thu thập thông tin một cách chính xác.
- Tôn trọng khách hàng và người nhà khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ người tiếp xúc với các khách hàng đến khám kiểm tra sức khỏe sinh sản. Công việc này đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý sinh dục của người phụ nữ. Nhiệm vụ của người nữ hộ sinh lúc này là đón tiếp khách hàng, tìm hiểu những vấn đề xảy ra trên khách hàng thông qua thăm khám và hỏi bệnh để từ đó thực hiện được tư vấn cho khách hàng về một số các vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản....
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các thủ tục cần thiết khi khách hàng đến khám.
- Trình bày được đặc điểm của sinh lý kinh nguyệt.
- Vận dụng được những kiến thức về thay đổi về giải phẫu, tâm lý và sinh lý của tuổi vị thành niên để tư vấn cho khách hàng.
- Trình bày được các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh
- Vận dụng các kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục để giải thích cho khách hàng hiểu.
- Nhận định được tình trạng của khách hàng.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với khách hàng và gia đình có hiệu quả.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Tư vấn được cho khách hàng về vấn đề chăm sóc.
- Lập được kế hoạch chăm sóc cho khách hàng với từng trường hợp cụ thể .
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp, thu thập thông tin một cách chính xác.
- Tôn trọng khách hàng và người nhà khách hàng.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn kế hoạch hóa gia đình
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn kế hoạch hóa gia đình là cán bộ y tế có chuyên môn vưng. Công việc này đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý sinh dục của người phụ nữ, có kiến thức về các biện pháp phòng tránh thai, các phương pháp bỏ thai ngoài ý muốn. Nhiệm vụ của người nữ hộ sinh lúc này là đón tiếp khách hàng, tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng thông qua thăm khám và hỏi bệnh để từ đó thực hiện được tư vấn cho khách hàng về một số các vấn đề nêu ra.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các thủ tục cần thiết khi khách hàng đến khám.
- Trình bày được đặc điểm của sinh lý thụ tinh..
- Liệt kê được các biên pháp tránh thai.
- Trình bày chỉ định, chống chỉ định, ưu nhược điểm của từng biện pháp tránh thai.
- Mô tả được các phương pháp bỏ thai ngoài ý muốn.
- Trình bày được ưu nhược điểm của từng biện pháp bỏ thai. 
- Nhận định được tình trạng của khách hàng.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với khách hàng và gia đình có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng khách hàng đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Tư vấn được cho khách hàng về vấn đề chăm sóc.
- Cung cấp được cho khách hàng về biện pháp tránh thai mà họ lựa chọn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp, thu thập thông tin một cách chính xác.
- Tôn trọng khách hàng và người nhà khách hàng.



PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tư vấn kế hoạch hóa gia đình
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc tư vấn kế hoạch hóa gia đình là cán bộ y tế có chuyên môn vưng. Công việc này đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý sinh dục của người phụ nữ, có kiến thức về các biện pháp phòng tránh thai, các phương pháp bỏ thai ngoài ý muốn. Nhiệm vụ của người nữ hộ sinh lúc này là đón tiếp khách hàng, tìm hiểu những nhu cầu của khách hàng thông qua thăm khám và hỏi bệnh để từ đó thực hiện được tư vấn cho khách hàng về một số các vấn đề nêu ra.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Liệt kê được các thủ tục cần thiết khi khách hàng đến khám.
- Trình bày được đặc điểm của sinh lý thụ tinh..
- Liệt kê được các biên pháp tránh thai.
- Trình bày chỉ định, chống chỉ định, ưu nhược điểm của từng biện pháp tránh thai.
- Mô tả được các phương pháp bỏ thai ngoài ý muốn.
- Nhận định được tình trạng của khách hàng.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với khách hàng và gia đình có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng khách hàng đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Tư vấn được cho khách hàng về vấn đề chăm sóc.
- Cung cấp được cho khách hàng về biện pháp tránh thai mà họ lựa chọn.
- Ghi chép và quản lý được hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Tự tin trong giao tiếp, thu thập thông tin một cách chính xác.
- Tôn trọng khách hàng và người nhà khách hàng.



PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Trợ giúp bác sỹ khám bệnh.
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hỗ trợ bác sỹ trong công tác thăm khám cho khách hàng là cán người cán bộ y tế đã qua đào tạo. Công việc này đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý sinh dục của người phụ nữ, có kiến thức về các bệnh nhiễm trùng đường dinh dục và có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là trợ thủ cho bác sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp đón khám sàng lọc và chẩn đoán ban đầu khi khách hàng mới đến khám.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày được triệu trứng của viêm đường sinh dục.
- Mô tả được các kỹ thuật trong thăm khám phụ khoa.
- Vận dụng các kiến thức về bệnh học phụ khoa để nhận định được các dấu hiệu bất thường của khách hàng.
- Giải thích được tác dụng của việc nằm đúng tư thế trong thăm khám.
- Trình bày được quy trình trợ giúp bác sỹ khám bệnh.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với khách hàng và gia đình có hiệu quả.
- Nhận định được tình trạng khách hàng đầy đủ, chính xác.
- Nói nhẹ nhàng, dùng từ ngữ thông dụng dễ hiểu, không dùng từ chuyên môn.
- Phối hợp nhanh nhẹn và chính xác với bác sỹ trong quá trình khám bệnh.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với khách hàng trong quá trình thăm khám và theo dõi.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và thai phụ trong thực hiện công việc.



PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Trợ giúp bác sỹ làm thủ thuật (nếu có)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hỗ trợ bác sỹ làm thủ thuật cho khách hàng là cán người cán bộ y tế đã qua đào tạo. Công việc này đòi hỏi người hộ sinh phải có kiến thức về sinh lý sinh dục của người phụ nữ, có kiến thức về các bệnh nhiễm trùng đường dinh dục và có kiến thức về kế hoạch hóa gia đình và công tác vô khuẩn trong các thủ thuật sản phụ khoa.  Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là trợ thủ cho bác sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện các thủ thuật thăm khám và điều trị cho khách hàng.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Trình bày đươc triệu chứng của bệnh phụ khoa.
- Trình bày được ưu- nhược điểm, tai biến của từng loại thủ thuật
- Mô tả được quy trình phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật: đặt dụng cụ tử cung, tháo dụng cụ tử cung, hút thai, lấy bệnh phẩm xét nghiệm...
- Trình bày nguyên tắc vô khuẩn trong thủ thuật sản phụ khoa.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp với khách hàng và gia đình có hiệu quả.
- Chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ thích hợp.
- Phụ giúp được bác sỹ trong quá trình làm thủ thuật.
- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật điều dưỡng.
- Phát hiện được và báo bác sỹ những dấu hiệu bất thường.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.
- Khử khuẩn sơ bộ được dụng cụ.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm với khách hàng trong quá trình thực hiện thủ thuật và theo dõi.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với khách hàng.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và khách hàng trong thực hiện công việc.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng(lấy máu xét nghiệm, lấy mẫu nước tiểu, siêu âm...)
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn và thực hiện các y lệnh cận lâm sàng phải là người cán bộ y tế có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng thành thục trong việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các thai phụ chờ đẻ hoặc đang theo dõi chuyển dạ tại cơ sở y tế. Người hộ sinh phải có kiến thức về quy trình lấy mẫu xét nghiệm, biết được thời điểm lấy mẫu xét nghiệm tốt nhất cũng như quy định số mililit lấy ra đối với từng loại xét nghiệm. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là thực hiện được kỹ thuật lấy mẫu làm xét nghiệm theo đúng chỉ định của bác sỹ.
 2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Mô tả các bước của quy trình lấy mẫu xét nghiệm.
- Trình bày các điều kiện cần thiết trước khi lấy mẫu xét nghiệm.
- Mô tả thời điểm và các vị trí lấy mẫu xét nghiệm là tốt nhất .
-Trình bày được cách vận chuyển mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Liệt kê các dụng cụ cần có khi lấy máu xét nghiệm. Dụng cụ nào là vô khuẩn, dụng cụ nào là dụng cụ sạch.
- Mô tả các thông tin cần ghi trên các sản phẩm đưa đi xét nghiệm. 
- Trình bày được cách xắp xếp và quản lý các xét nghiệm.
- Trình bày được cách ghi chép, dán kết quả xét nghiệm trong hồ sơ bệnh án.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Chuẩn bị người bệnh cẩn thận trước khi lấy máu.
- Giao tiếp được với người bệnh và người nhà có hiệu quả
- Lấy và bảo quản các mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình xét nghiệm
- Thao tác nhanh nhẹn, rứt khoát hạn chế tối đa đau cho bệnh nhân.
- Theo dõi người bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm hoặc khi di chuyển người bệnh đi làm xét nghiệm.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
- Phân loại rác thải đúng quy định.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Trung thực trong quá trình thực hiện y lệnh.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với thai phụ và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Hướng dẫn tái khám
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh làm công việc hướng dẫn và hẹn khách hàng đến khám lại là người cán bộ y tế có kỹ năng giao tiếp tốt. Người hộ sinh phải có kiến thức về quy trình theo dõi và chăm sóc khách hàng sau thăm khám hoặc sau làm thủ thuật. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tư vấn được cho khách hàng về cách nhận biết các dấu hiệu bất thường có thể xảy ra cần phải đến khám lại ngay.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Giải thích được tầm quan trọng của việc tái khám.
- Trình bày được các dấu hiệu bất thường cần thiết phải khám lại.
- Mô tả được các nội dung cần hướng dẫn khi khách hàng đến khám lại.
- Trình bày được nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả.
3. Kỹ năng cần có để thực hiện công việc:
- Giao tiếp được với người bệnh và người nhà có hiệu quả.
- Cung cấp được địa chỉ liên lạc và căn dặn khách hàng về các trường hợp phải trở lại ngay cơ sở y tế.
- Khuyến khích khách hàng gặp lại bất cứ lúc nào khi cần tìm hiểu về các vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình của bản thân hay của gia đình.
- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác, khoa học vào hồ sơ bệnh án.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
- Trung thực trong quá trình thực hiện y lệnh.
- Thận trọng, tỉ mỉ tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình.
- Có thái độ ân cần nhẹ nhàng với khách hàng và gia đình.
- Tôn trọng đồng nghiệp.


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên công việc: Tham gia cập nhật các kiến thức chuyên ngành
1. Mô tả công việc:
Người hộ sinh thực hiện công việc đào tạo phải có kiến thức đầy đủ và chính xác về thăm khám, nhận định, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ sơ sinh. Ngoài ra người hộ sinh còn phải liên tục cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiệm vụ của người hộ sinh lúc này là tham gia vào các khóa tập huấn ngắn hạn/ dài hạn để nâng cao trình độ.
2. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
- Vận dụng được các kiến thức về chuyên ngành sản phụ khoa để giải thích được những thắc mắc của người bệnh, học viên, đồng nghiệp về công việc thăm khám và chăm sóc cho người phụ nữ.
- Trình bày được các phương pháp tự học, tự nghiên cứu hiệu quả.
- Trình bày các kiến thức tiếng anh và tin học cơ bản.
3. Kỹ năng cần có để thực công việc:
- Xác định được nhu cầu đào tạo
- Lập và lựa chọn phương pháp đào tạo
- Lập kế hoạch và mục tiêu tự học.
- Sử dụng được thành thạo các phương tiện, dụng cụ cơ bản hỗ trợ đào tạo.
- Áp dụng được kiến thức về tin học và tiếng anh cơ bản để đào tạo và tự nghiên cứu
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm khi thực hiện công việc:
- Thực hiện tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản phụ khoa và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.
- Chủ động tích cực và có trách nhiệm trong công việc được giao
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và người bệnh trong thực hiện công việc
- Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp
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